
Bàn về một số thuật ngữ Pāḷi quan trọng
Lời dạy của Đức Phật xoay quanh một số thuật ngữ then chốt, và cũng như với hầu hết các ngôn ngữ không liên hệ với nhau, một số

thuật ngữ không có từ tương ứng giống hệt. Vì vậy, trong nhiều trường hợp, không thể bao trùm toàn bộ ý nghĩa của thuật ngữ Pāḷi

trong một thuật ngữ tiếng Việt duy nhất.

Bởi vì những thuật ngữ này xuất hiện thường xuyên và nhiều lần không có ngữ cảnh, để thật sự hiểu lời dạy của Đức Phật, điều quan

trọng là có một ý niệm rộng hơn về những gì các thuật ngữ này quy chiếu và những giới hạn của bất kỳ bản dịch nào.

Thêm vào đó, tất cả những bản dịch này đều là của riêng tôi, và một số trong đó là mới, và hiểu được lý do cho các bản dịch hiện tại

của tôi là quan trọng để biết chúng có thể định hình sự hiểu biết của một người về lời dạy của Đức Phật như thế nào.

Nhiều khi đây là những sai khác nhỏ so với các bản dịch hiện có, nhưng đôi khi chúng hoàn toàn khác biệt và có thể hữu ích khi biết

tôi đã đi đến những kết luận này như thế nào. Thường thì việc đọc nhiều bản dịch khác nhau có thể đem lại nhiều thông tin, nhưng

cũng hữu ích khi biết được những bằng chứng và cấu trúc nền tảng có thể giúp một người phát triển sự hiểu biết rộng hơn về các

thuật ngữ then chốt.

Ở đây tôi chỉ bao gồm những thuật ngữ mà hoặc có một dải nghĩa không khớp tốt vào một từ tiếng Việt duy nhất và/hoặc tôi giới

thiệu một bản dịch mới.

–

Tôi đã đi đến những bản dịch này qua ba cách tiếp cận, bên cạnh các tài liệu tham khảo và học thuật hiện có.

Cách thứ nhất là phương diện từ nguyên. Tôi xét đến từ nguyên của từ, và tất cả các thuật ngữ liên quan. Các từ Pāḷi được dựa trên

cấu trúc gốc từ và tiền tố. Một gốc từ duy nhất có thể được dùng để tạo ra hàng chục từ. Vì vậy, ngay cả khi một từ cụ thể có ít lần

xuất hiện, người ta vẫn có thể đối chiếu nó với nghĩa của tất cả những từ khác có cùng gốc.

Tuy nhiên, các gốc từ nói chung đến từ tiếng Sanskrit, ngôn ngữ văn chương thời Đức Phật, và vì vậy thường có sự song ngữ

(diglossia) đáng kể đã đi vào sự tiến hóa của Pāḷi, ngôn ngữ nói thời Đức Phật. Do đó, trên thực tế, có nhiều sự tra cứu và phỏng

đoán đi vào việc định nghĩa một thuật ngữ theo từ nguyên.

Cách thứ hai là phương diện ngữ văn học, là ngữ cảnh và cách sử dụng của một từ nhất định trong Pāḷi và sự tiến hóa nghĩa của nó

từ gốc Sanskrit. Tôi sử dụng độc nhất các văn bản từ Tam Tạng Pāḷi để xác định cách sử dụng, bởi vì trong các bộ chú giải được viết

hàng trăm năm sau đó, cách sử dụng đã thay đổi đáng kể. Với cách tiếp cận này, tôi đã cố gắng đọc đi đọc lại các bài kinh trong Tam

Tạng để có được một cảm thức nội tại về cách các thuật ngữ và cú pháp được sử dụng. Về cơ bản, tôi đã cố gắng học ngôn ngữ như

một đứa trẻ học, nghe đi nghe lại nhiều lần. Trong khi tôi dùng kiến thức hiện có về Pāḷi làm điểm khởi đầu, tôi luôn cố gắng quay về

với ngữ cảnh và cách sử dụng của từ để xác định nghĩa thực sự của từ.

Bất cứ khi nào có một từ dường như không phù hợp trong một câu hoặc một bản dịch ban đầu nghe có vẻ không giống cách một con

người sẽ nói, tôi nội tâm đánh dấu thuật ngữ đó là một bản dịch sai tiềm năng. Rồi hoặc qua sự tra cứu chủ động hoặc đơn giản là

chú ý mỗi khi tôi gặp lại thuật ngữ ấy, tôi thử nhiều bản dịch thay thế tiềm năng theo từ nguyên và ngữ cảnh.

Cuối cùng là phương diện thông diễn học (hermeneutic). Đức Phật không chỉ nói về đời sống bình thường. Ngài nói về một con

đường tâm linh dẫn một người đi qua mớ bòng bong của cảm xúc và hướng đến sự tháo gỡ và tự do trọn vẹn. Trong tiến trình này,

Ngài cần dùng những từ ngữ theo nghĩa đen theo những cách ẩn dụ, và giải thích sự tiến triển từ đời sống thế gian và các cách nhìn

sự vật đến những thực tại vi tế được kinh nghiệm khi một người phát triển các năng lực tâm linh.

Với phương diện này, tôi luôn cố gắng dùng tiếng Pāḷi và các bản dịch tiềm năng trong bối cảnh sự phát triển tâm linh và thiền tập

của mình. Nhiều bài kinh không chỉ nhằm truyền đạt ý nghĩa tri thức, mà còn để dẫn dắt một người đi qua các trạng thái tâm thức để

nhận biết thực tại như nó là và hội nhập trí tuệ ở mức sâu xa nhất. Vì vậy, tôi đã cố gắng liên tục áp dụng bất kỳ bản dịch nào của

các bài kinh thiền tập then chốt vào kinh nghiệm cá nhân của mình và xem liệu các bản dịch hiện có có khớp với những sự thật mà tôi

đang kinh nghiệm hay không.

Ngoài ra, trong tiến trình bắt đầu dùng những thuật ngữ này trong việc giảng dạy, đôi khi tôi sẽ tra xét để xem liệu sự hiểu biết của

người nghe có đúng với điều tôi hy vọng truyền đạt hay không, và đôi khi điều này thúc đẩy sự chỉnh sửa tiếp theo.

Đây là một tiến trình tự nhiên đã có sự tiến hóa và có lẽ sẽ tiếp tục như vậy, nhưng trong suốt thập niên qua, các bản dịch nội tại của

tôi về các thuật ngữ then chốt đã bắt đầu ổn định lại. Tôi hy vọng nó có thể đem lại một số lợi ích.



Buddha– [“Đấng Giác Ngộ”--Đây là phân từ quá khứ của động từ bujjhati có nghĩa là thức dậy, cả theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của

việc thức dậy từ giấc ngủ và việc hiểu một điều gì đó lần đầu tiên.] thức dậy (cả theo nghĩa đen lẫn thức tỉnh trước một điều gì đó)

“Paṭibujjhati” được dùng độc nhất theo nghĩa đen “thức dậy lại (sau khi ngủ).”

“Abhisambujjhati” được dùng độc nhất theo nghĩa bóng–“thức tỉnh hoàn toàn và trọn vẹn”--nói chung chỉ quy chiếu đến sự giác ngộ

của Đức Phật, vốn trọn vẹn hơn so với của một đệ tử trung bình.

“Pabujjhati” “thức tỉnh sâu xa trước” cũng được dùng độc nhất theo nghĩa bóng với ý nghĩa hiểu sâu một điều gì đó lần đầu tiên.

Ngoài ra, các thuật ngữ khác như “anubujjhati,” “theo (ai đó hoặc điều gì đó) đến sự giác ngộ” và avabujjhati “làm sâu sắc thêm sự

giác ngộ (của một người)” cũng xuất hiện.

Dhamma–[”cái được nắm giữ”--theo từ nguyên Dhamma là một từ khá đơn giản và rõ ràng. Nó là phân từ quá khứ của động từ cực kỳ

phổ biến dharati, có nghĩa là nắm giữ. Tuy nhiên, theo nghĩa bóng và trong cách sử dụng Pāḷi, nó đã mang nhiều ý nghĩa khác nhau.]

1. Phẩm chất (của một điều gì đó), một đặc tính cố hữu, bản chất (của một điều gì đó)

2. Một quy luật tự nhiên, một quy tắc gìn giữ một phẩm chất hoặc trật tự cố hữu nào đó.

3. Một trạng thái tâm thức, một trạng thái hoặc phẩm chất cảm xúc, một phẩm chất của tâm, một hiện tượng theo nghĩa triết học

đúng nghĩa của một điều gì đó được nhận biết

Trong cách sử dụng thực tế, hai nghĩa đầu hầu như luôn xuất hiện ở số ít, và nghĩa thứ ba thường xuất hiện ở số nhiều, nên trong khi

hai nghĩa đầu thường chồng lấn nhau về nghĩa và cách dùng, nghĩa thứ ba thường được dùng trong những ngữ cảnh khác biệt rõ rệt.

Trong bối cảnh quy chiếu đến lời dạy của Đức Phật, nó tự nhiên trải dài giữa hai nghĩa đầu, và thật khó quyết định bản dịch bởi vì cả

ý nghĩa “quy luật tự nhiên” (của sự hiện hữu, vũ trụ, tâm thức, v.v.) lẫn “bản chất cố hữu” (của sự hiện hữu, vũ trụ, tâm thức, v.v.) đều

rất hiện diện.

Cuối cùng, tôi đã quyết định dùng “Pháp Tự Nhiên” làm bản dịch khi từ này xuất hiện không có ngữ cảnh hoặc như một điều mà

người ta quy y, dù vẫn hữu ích khi biết rằng nó vẫn giữ mạnh ý nghĩa “Bản Chất của Sự Vật.”

Dhātu [Từ này có liên hệ chặt chẽ với “dhamma.” Trong khi “dhamma” là phân từ quá khứ của động từ “dharati”, dhātu có lẽ liên hệ

chặt chẽ hơn với dạng sai khiến (causative) của dharati, là dhāreti. Vì vậy, nếu có một chút khác biệt, “dhamma” sẽ là trạng thái hoặc

phẩm chất được nắm giữ, “dhātu” sẽ là đặc tính nền tảng khiến cho điều ấy được nắm giữ.] ”cái khiến cho một điều gì đó được nắm

giữ” Đặc tính, phẩm chất cố hữu.

Trong cách sử dụng có sự chồng lấn đáng kể, nhưng chúng không được dùng theo cùng một cách.

Ví dụ, “dhātu” được dùng cho cả đặc tính vật lý lẫn đặc tính kinh nghiệm. Chúng thường được liệt kê thành 4 hoặc 6 như “đất, nước,

lửa, gió, không gian, sự nhận biết.”

Giữa dhamma và dhātu, dhātu là cái nền tảng và thiết yếu hơn. Có những quy chiếu đến dhammadhātu, nhưng không có

dhātudhamma. Trong các từ ghép, thành phần cuối cùng thường là danh từ và thành phần đầu thường là tính từ, nên có một loại

dhātu của một dhamma, nhưng không có dhamma của một dhātu.

Thêm vào đó, để làm rõ hơn sự khác biệt, nibbānadhātu quy chiếu đến đặc tính, phẩm chất hoặc bản chất của sự dập tắt,

parinibbānadhamma quy chiếu đến một cá nhân có bản chất đạt đến sự dập tắt trọn vẹn (khi chết), chứ không phải bản chất của sự

dập tắt trọn vẹn.

Cũng có những danh sách về các loại đặc tính khác nhau (MN 115), ngoài sáu đặc tính nêu trên, còn có các đặc tính của “lạc, khổ,

hỷ, ưu, xả, vô minh,” các đặc tính của “dục, sân, và hại, và sự xuất ly, vô sân và vô hại,” các đặc tính của “dục, sắc, và vô sắc,” và

“các đặc tính hữu vi và các đặc tính vô vi”

Trong khi “dhātu” nói chung quy chiếu đến một đặc tính cố hữu nào đó, “dhamma” thường quy chiếu hơn đến một phẩm chất tốt hay

xấu có tính tạm thời mà một người đang khởi sinh trong khoảnh khắc hiện tại.

Sangha–”cái được kết hợp lại với nhau”--cộng đồng, tổ chức, mạng lưới, cụ thể hơn thường quy chiếu đến tu đoàn mà Đức Phật thiết

lập gồm các đệ tử xuất gia của Ngài.

Có hai Tăng đoàn mà Đấng Giác Ngộ đã thiết lập, bhikkhusaṅgha và bhikkhunisaṅgha, Tăng đoàn của các Tỳ-kheo và Tăng đoàn

của các Tỳ-kheo-ni.



Đáng lưu ý rằng thông thường, khi người ta quy y Đấng Giác Ngộ trong các bài kinh, họ thường minh thị quy y bhikkhusaṅgha, Tăng

đoàn của các Tỳ-kheo (“esāhaṃ bhavantaṃ gotamaṃ saraṇaṃ gacchāmi dhammañca bhikkhusaṅghañca” vd. Mahavagga Ch 1

7.27). Ngoài ra, trong đoạn mô tả định hình về Saṅgha, có một mô tả “cattāri purisayugāni, aṭṭha purisapuggalā”--“bốn đôi bậc, bốn

bậc nam cá thể.” Vì vậy, ít nhất vào thời Đức Phật, khi thuật ngữ này xuất hiện ở số ít, nó thường quy chiếu đến các Tỳ-kheo.

Ngoài ra, thuật ngữ này không bao giờ được dùng để quy chiếu đến các đệ tử tại gia. Thông thường các thuật ngữ dùng cho nam và

nữ đệ tử tại gia là upāsakā và upāsikā “những người đến gần hoặc ngồi gần.” Khi được nói đến như một nhóm, các nhóm nam và nữ

đệ tử tại gia là “upāsakaparisā” và “upāsikāparisā”--“hội chúng của nam và nữ cư sĩ.”

Arahant–”bậc đáng kính” “bậc có giá trị”--Thuật ngữ arahaṃ là một từ phổ biến trong tiếng Pali biểu thị sự đáng giá hoặc giá trị. Để

quy chiếu đến một thứ có giá một pāda, người ta nói “pādārahaṃ.” Arahant là dạng của thuật ngữ ấy để quy chiếu đến một cá nhân

có phẩm chất đó.

Anicca– [a+ni+tya; Anicca là sự phủ định của từ nicca. Pāḷi là một ngôn ngữ của các gốc từ nhưng nó có khoảng 20 tiền tố cực kỳ

phổ biến. Nhiều tiền tố trong số này có nghĩa rất chung và linh hoạt, trải từ chuyển động theo hướng đến những ý niệm rất khái quát.

Đôi khi các tiền tố này không được gắn vào một gốc từ chính mà được gắn vào một hậu tố thế chỗ “tya.” Đây là trường hợp của

nicca. Nó là tiền tố “ni” được thêm vào hậu tố thế chỗ “tya.” Đây là dạng tính từ của tiền tố chung “ni” mà trong những hoàn cảnh khác

nhau mang các nghĩa xuống, thấp, hướng xuống, cố định, đều đặn, ổn định, vững vàng, thường hằng.]

vô thường, không ổn định, không vững vàng, không cố định, tạm thời, không đều đặn, không thể đoán trước

Điều khó dịch về từ Pali “anicca” là trong khi thuật ngữ Pāḷi rất rộng và bao gồm nhiều liên tưởng, mỗi thuật ngữ tiếng Việt lại khá hạn

chế về nghĩa. Trong khi nicca và anicca là những từ phổ biến để chỉ bất cứ điều gì cố định, ổn định, vững vàng hay thường hằng, tất

cả các bản dịch tiếng Việt đều khá hẹp.

Bởi vì trong lời dạy của Đấng Giác Ngộ, ý nghĩa “vô thường” tức là một điều gì đó có bản chất phải chết hoặc tan biến, là liên tưởng

được nói đến thường xuyên nhất, tôi nói chung dùng nó làm bản dịch; tuy nhiên, liên tưởng trực giác của tôi về từ Pāḷi anicca thật ra

gần hơn với liên tưởng của tôi đối với từ tiếng Việt “không ổn định.” Trong tâm trí tôi rõ ràng rằng trong Pāḷi, từ này vẫn giữ tất cả các

liên tưởng này.

Dukkha–[du+tya;, du là một tiền tố cực kỳ phổ biến và tya là hậu tố chung có nghĩa “điều đó.” Du có một dải nghĩa, nhưng chủ yếu là

đau đớn, khó khăn, khó chịu] (danh từ) đau đớn, khó khăn, khó chịu, sự bất an, cảm giác xấu, khổ (tính từ) đau đớn, khó khăn, xấu

(cảm giác); từ trái nghĩa của sukha

Dukkha có những liên tưởng mạnh với cảm thọ, vừa như một mô tả về cảm giác vật lý vừa như cảm xúc. Nhưng nó cũng được dùng

tổng quát hơn để mô tả mọi loại cảm giác xấu, cả vật lý lẫn tinh thần.

Trong mô tả về Diệu Đế thứ nhất, dukkha là thuật ngữ bao trùm cho tất cả khổ về thể chất, cảm xúc và tinh thần, nhưng trong mô tả

của Đức Phật về định nghĩa của thuật ngữ ấy, nó bao gồm cả dukkha (đau đớn thể chất) và domanassa (đau đớn tinh thần) như

những tiểu loại của khổ khái quát.

Ngoài ra, dukkha là một từ liên hệ mạnh với cảm thọ (vedanā). Cảm thọ luôn được mô tả là dukkha (xấu/đau đớn), sukha (tốt/khoái

lạc), adukkhamasukha (không xấu cũng không tốt/không đau đớn cũng không khoái lạc), trong khi các trạng thái tinh thần thường

được mô tả hơn là domanassa (đau đớn về cảm xúc).

Ngoài ra, trong sự phân tích các hiện tượng của Phật giáo, có sáu nội căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý), sáu ngoại căn (sắc, thanh,

hương, vị, xúc, pháp), và sáu loại nhận biết (nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, và ý thức). Sự xúc chạm giữa ba thứ

này (vd. thân, một đối tượng xúc chạm, và thân thức), sinh ra một cảm thọ phát sinh từ sự xúc ấy (vd. cảm thọ phát sinh từ thân thức,

kāyasamphassajā vedanā). Từ dukkha vừa có liên tưởng với những kinh nghiệm đau đớn của thân (vd. một căn bệnh), vừa như một

mô tả về cảm thọ cảm xúc vi tế sinh ra bởi bất kỳ loại xúc chạm giác quan không ưa thích nào, nhưng ít thường xuyên hơn như các

hiện tượng tinh thần khó chịu, vốn thường được mô tả hơn là domanassa.

Sukha–[su+tya; tương tự như dukkha, su là tiền tố cực kỳ phổ biến có nghĩa bất cứ điều gì dễ dàng, dễ chịu hay khoan khoái] (danh

từ) cảm giác tốt, dễ chịu (tính từ) khoái lạc, dễ chịu, tốt (cảm giác)

Từ trái nghĩa-dukkha. Tương tự như phần bàn về dukkha, từ sukha có những hàm ý mạnh về các cảm giác hay cảm thọ, nhưng nơi

mà đau đớn thuần túy tinh thần nói chung được mô tả là somanassa (các trạng thái tinh thần khoái lạc).

Anattan–[an+attan; anattan là sự phủ định của từ cực kỳ phổ biến attā có nghĩa là cái ngã, hoặc linh hồn.] (danh từ) vô ngã, không

phải linh hồn.



Trong khi attan là một từ cực kỳ phổ biến có nghĩa cái ngã, nó cũng mang một ý nghĩa siêu hình hơn là linh hồn trong các cuộc thảo

luận siêu hình, quy chiếu đến một cảm thức về cái ngã thường hằng.

Sankappa–[saṃ+kappa; saṃ là một tiền tố có nghĩa cùng nhau hoặc trọn vẹn, kappa là dạng danh từ của kappeti, có nghĩa khiến

làm, chuẩn bị làm, định tâm vào việc làm một điều gì đó, hoặc làm cho một điều gì đó phù hợp với một mục đích. Tự thân kappa có

một nghĩa rất tương tự với ý định cho một mục đích cụ thể. Tiền tố saṃ tạo ra một liên tưởng về sự quyết tâm mạnh hơn hoặc sự

trọn vẹn của quyết tâm ấy] (danh từ) sự quyết định, sự khát vọng, ý định cố định

Trong việc dịch từ tiếng Việt “ý định” sang Pāḷi, bốn từ có thể được dùng với những cách sử dụng Pāḷi hơi khác nhau: kappa,

saṃkappa, cetanā, sancetanā. Kappa và sankappa được dùng thường xuyên hơn trong lời nói thông thường, còn cetanā và sancetanā

được dùng nhiều hơn trong lời nói triết học.

Kappa và sankappa đến từ dạng sai khiến của karoti, nên ý nghĩa chuẩn bị làm nổi bật hơn. Hành động chưa được hoàn thành,

nhưng sự chuẩn bị hoặc nguyên nhân đã được khởi động cho mục đích ấy. Tiền tố saṃ được thêm vào điều này để thêm một mức

độ cố định hoặc dính mắc vào mục đích ấy. Vì vậy, sankappa là một ý định mạnh hơn, tận tụy hơn so với kappa.

Cetanā và sancetanā đến từ gốc cetas, vốn quy chiếu đến năng lực của ý chí. Cetanā là dạng hành động của ý chí, nên là hành vi

của ý chí, sự tác ý, hoặc ý định chủ động như một biểu hiện của ý chí. Sancetanā thêm tiền tố saṃ, vốn thêm ý nghĩa dính mắc hoặc

trói buộc vào đối tượng của ý chí của một người.

Kappa–[dạng danh từ của kappeti, dạng sai khiến của karoti] ý định. Xem phần bàn dưới mục sankappa.

Cetanā–[danh từ hành động của cetas] hành vi của ý chí, sự tác ý. Xem phần bàn dưới mục sankappa.

Sancetanā–[saṃ+cetanā] hành vi ý chí có dính mắc, sự tác ý có dính mắc. Xem phần bàn dưới mục sankappa.

Sati–[dạng danh từ của sarati] (danh từ) sự nhớ lại, sự ghi nhớ, sự đem vào tâm, sự giữ trong tâm, niệm (theo nghĩa nguyên thủy là

sự giữ một điều gì đó trong tâm một cách có chủ ý).

Sarati là một động từ xuất hiện rất thường xuyên trong Pāḷi có nghĩa là nhớ. Các dạng liên quan bao gồm anussarati, tùy niệm, sāreti

nhắc nhớ. (Cũng có một gốc Sanskrit riêng biệt không liên quan có nghĩa là chảy.)

Sampajaññā–[danh từ của saṃ+pa+jānāti; Từ này kết hợp gốc saṃ có nghĩa cùng nhau hoặc trọn vẹn, pa có nghĩa sâu xa hoặc

thấu suốt và jaññā vốn là dạng danh từ giống cái của jānāti, biết] (danh từ giống cái) sự nhận biết đầy đủ, sự nhận biết rộng khắp, sự

nhận biết trọn vẹn, (tính từ) ý thức đầy đủ, nhận biết đầy đủ.

Sampajaññā là một từ phổ biến xuất hiện thường xuyên trong lời dạy của Đấng Giác Ngộ. Nó liên hệ chặt chẽ với paññā, vốn có

nghĩa trí tuệ, sự hiểu biết sâu xa, hoặc sự nhận biết về một điều gì đó cụ thể. Tuy nhiên, trong khi paññā chỉ được dùng với sự nhận

biết hoặc hiểu biết về một điều gì đó cụ thể và thâm sâu, sampajaññā quy chiếu đến một sự nhận biết rộng khắp về sự vật như

chúng là. Tiền tố saṃ thêm vào, vốn phân biệt sampajāññā với paññā về từ nguyên, quy chiếu đến sự trọn vẹn của nhận biết trái với

tính cụ thể mà paññā được dùng.

Từ sampajaññā được dùng trong cả ngữ cảnh thế gian lẫn tâm linh. Ví dụ, sampajānamusāvāda trong một giới luật của tu sĩ (Pc 1)

quy chiếu đến một lời nói dối hoàn toàn ý thức.

Sampajāno cũng rất phổ biến trong Pāḷi là danh từ tương ứng có nghĩa “người nhận biết đầy đủ.”

Paññā–[pa+ dạng danh từ của jānāti] danh từ giống cái “tri thức sâu xa,” trí tuệ, sự hiểu biết thấu suốt, sự hiểu biết sâu xa, sự nhận

biết (về một điều gì đó cụ thể).

Paññā là một từ rất phổ biến biểu thị một tri thức sâu hơn. Từ này được dùng cả theo nghĩa trí tuệ, như một sự thấy thấu đến cốt lõi

của tính nhân quả, cũng như trí tuệ khi tri thức thế gian hoặc siêu thế đào sâu đến điểm mà nó được nội tâm hóa ở mức độ tiềm thức.

Pajānāti, dạng động từ của nó, còn phổ biến hơn nữa và được dùng thường xuyên nhất với nghĩa nhận biết về một điều gì đó cụ thể.

Trong khi sampajaññā được dùng để quy chiếu đến sự nhận biết rộng hơn hoặc trọn vẹn hơn, pajānāti được dùng như sự nhận biết

về một đối tượng cụ thể. Khi Đức Phật hướng dẫn một người nhận biết hơi thở ở đầu các chỉ dẫn về thiền hơi thở, chính pajānāti

được dùng.

Vijjā–[dạng bị động của gốc vid. Vindati, động từ cốt lõi, có nghĩa là tìm thấy hoặc khám phá. Dạng bị động quy chiếu đến cái “được

tìm thấy, được khám phá”] sự học hỏi, sự khám phá, sự chứng ngộ (về một mảnh tri thức mới nào đó), một điều gì đó được tìm ra

hoặc khám phá ra.



Còn phổ biến hơn cả từ vijjā là dạng phủ định của từ, avijjā, có nghĩa vô minh. Đối nghịch của avijjā hoặc là vijjā, sự học hỏi, khám

phá, hoặc chứng ngộ, hoặc là ñāṇa, tri thức.

Trong cách sử dụng, từ vijjā hầu như luôn được dùng theo nghĩa những khám phá về tri thức và đặc biệt là tri thức tâm linh hoặc thâm

sâu, trái với việc tìm thấy một điều gì đó thế gian.

Upādāna–[upa+ā+dāna; tiền tố upa có nghĩa kéo lại gần một điều gì đó, và phần gốc ādāna là một từ rất phổ biến có nghĩa là lấy. Tự

thân dāna có nghĩa là cho.] 1) sự nhận lấy, sự nắm lấy, sự cầm lấy (và đem lại gần), 2) sự đồng hóa, sự dính mắc, 3) nhiên liệu, sự

tích trữ, sự chất tải, sự tích lũy.

Đây là một từ khó dịch, bởi vì nó có một nghĩa khá rõ ràng và thế gian, nhưng lại được dùng theo một dải các cách ẩn dụ. Nghĩa cốt

lõi là “lấy một điều gì đó lại gần mình.” Tuy nhiên, nó thường được dùng theo nghĩa bóng là “nhận lấy” hoặc “đồng hóa với” năm

khandha, các khối hoặc các sắc thể. Cũng có một cách dùng riêng biệt, được dùng độc nhất trong các ngữ cảnh thế gian là nhiên liệu

hoặc những thứ một người đã tích trữ.

Upādiyati, dạng bị động của từ, cũng khá phổ biến trong các ngữ cảnh siêu hình, “được nhận lấy vào.” Nó được dùng theo nghĩa một

người được nhận lấy vào một loại hiện hữu phù hợp với hành động của mình, nghiệp (kamma).

Jhāna–[jhā, từ động từ jhāyati. Tôi ngờ rằng từ này liên hệ với adhi+i, dù điều đó không chắc chắn. “Adhi” là một tiền tố có nghĩa an

trú, trở nên được thiết lập, và gốc “i” có nghĩa “đi”] sự tập trung

Trong khi từ jhāna có một gốc và nghĩa riêng biệt là sự cháy, nghĩa chính rõ ràng tách biệt trong cách sử dụng và hầu như độc nhất

trong các ngữ cảnh tâm linh.

Thêm vào đó, trong khi jhāna hiếm khi được dùng ngoài các lời dạy tâm linh minh thị, các từ liên quan, nijjhāyati, pajjhāyati, apajjhāyati

đều được dùng như những loại tập trung không được Đấng Giác Ngộ khuyến khích. Nijjhāyati thêm tiền tố ni có nghĩa xuống, với ý

nghĩa “sự xác tín.” Pajjhāyati “tập trung sâu vào,” có nghĩa là “bám chặt vào” hoặc “ám ảnh về.” Apajjhāyati, “tập trung tránh xa khỏi,”

có nghĩa là ám ảnh, ủ rũ hoặc canh cánh về. Ý nghĩa dường như là một sự bám chặt đầy kích động.

Ngoài ra, cũng khá có khả năng adhyāyati, sự học, và upajjhāya, vị thầy của một người trong việc học, có lẽ có liên hệ với nhau.

Saṅkhāra–[saṃ+karoti; Saṃ là một tiền tố có nghĩa cùng nhau. Karoti là một từ cực kỳ phổ biến có nghĩa làm hoặc tạo. h và a kéo

dài trong khāra thêm phần nhấn mạnh. Cả hai từ sankara và sankhāra đều tồn tại trong Pāḷi và có nghĩa hơi khác nhau. Sankara có

nghĩa là đặt một số thứ lại với nhau trong một sự sắp xếp. Sankhāra có nghĩa là kết hợp các thứ lại với nhau một cách nền tảng hơn.]

(danh từ giống đực) “sự tạo tác cùng nhau” sự dung hợp, sự hòa nhập, sự dính mắc, hợp thể, sự vật, vật chất.

Từ saṅkhāra là một từ rất khó dịch bởi vì nó là một từ rất phổ biến được dùng theo các nghĩa chủ yếu vật lý, các nghĩa chủ yếu siêu

hình, và thường theo một cách dung hợp cả nghĩa vật lý lẫn siêu hình.

Theo nghĩa thuần túy vật lý, nó có nghĩa là một “sự vật được kết hợp lại.” Hầu hết thời gian, nếu một người muốn quy chiếu đến một

điều gì đó vật lý trong Pāli, một đối tượng, bất cứ điều gì có tính vật chất và thực thể, người ta sẽ quy chiếu đến nó như một

saṅkhāra. Tuy nhiên, tự thân từ này có sự nhấn mạnh về bản chất được kết hợp lại của đối tượng. Vì vậy, khi Đức Phật thuật lại kiếp

quá khứ của Ngài và nói “anicca vata saṅkhāra” ở cuối DN 17, nó đang nhấn mạnh bản chất không ổn định của bất cứ điều gì được

kết hợp lại.

Theo nghĩa chủ yếu siêu hình của nó, nó được dùng như một trong năm khandha, các khối, vốn được nhận lấy hoặc được đồng hóa

với. Trong ngữ cảnh này, nó được định nghĩa là sáu dạng của sañcetanā, các hành vi ý chí có dính mắc, đối với mỗi căn. Đây là tiến

trình dung hợp hoặc dính mắc vào mỗi trong sáu xứ hoặc các đối tượng của chúng. Sự “dính mắc” hay sankhāra dung hợp vào đối

tượng và tạo ra nền tảng cho sự nhận biết khởi sinh trở lại do nguyên nhân là sự dính mắc của nó.

Theo cách này, có hai cách dùng chồng lấn của thuật ngữ sankhāra, hay sự dính mắc, chủ động và bị động. Dạng chủ động là sự

dính mắc như hành vi dính mắc. Dạng bị động là sự dính mắc như quả của nghiệp của hành vi dính mắc, vốn là sự dung hợp hoặc

hòa nhập là nguyên nhân cho sự nhận biết khởi sinh trở lại.

Dạng chủ động chiếm ưu thế khi là sự dính mắc như một trong năm khối. Cả dạng chủ động lẫn bị động đều hiện diện như mắt xích

trong Duyên Khởi vốn được gây ra bởi vô minh, và gây ra sự khởi sinh của sự nhận biết.


